
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN


	MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: GDCD - LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút


	Chủ đề /Bài
	Các cấp độ tư duy


	Tổng số câu - Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quyền và nghiã vụ của công dân trong hôn nhân.
	- Biết được hôn nhân là gì.
- Biết được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 2
Tổng điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 2
Tổng điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Tổng điểm: 1,0

	2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Tổng điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Tổng điểm: 0,5

	3. Quyền tham gia quản lí Nhà nước của công dân.
	Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.


	
	
	Giải thích được trách nhiệm của nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
	
	Bản thân tích cực tham gia công việc của trường, của lớp.
	
	
	

	Số câu: 2
Tổng điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	
	
	Số câu: 0,5
Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 0,5
Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu: 2
Tổng điểm: 4,5

	4. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	Nhận biết nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	Trình bày được thế nào là bảo vệ Tổ quốc.
	
	
	
	
	
	Xử lý tình huống
	

	Số câu: 3
Tổng điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 3
Tổng điểm: 2,5

	5. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
	Thế nào là tuân theo pháp luật.
	
	
	Hiểu được trách nhiệm của thanh niên học sinh cần phải rèn luyện thường xuyên để sống có đạo đức, tuân theo pháp luật.
	
	
	
	
	

	Số câu: 2
Tổng điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	
	
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	

	Số câu: 10

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 7

Tổng điểm: 4

Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 1,5
Tổng điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 0,5
Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 10

Tổng điểm: 10


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN


	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: GDCD - LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm ): Theo em, hôn nhân là gì?

A. Là sự liên kết giữa hai người khi được họ hàng hai bên chấp nhận.

B. Là sự tự nguyện giữa hai người khác giới nhằm chung sống lâu dài.

C. Là sự liên kết giữa hai người trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.

D. Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện được nhà nước thừa nhận.
Câu 2 (0,5 điểm): Quy định của pháp luật Việt Nam về luật hôn nhân là gì ?


A. Hôn nhân tự nguyện, một chồng, hai vợ, vợ chồng bình đẳng.


B. Hôn nhân tự nguyện, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.


C. Công dân không được quyền kết hôn với người khác dân tộc, tôn giáo.


D. Công dân Việt Nam với người nước ngoài không được đăng kí kết hôn.
Câu 3 (0,5 điểm): Pháp luật nước ta quy định cấm nhận trẻ em dưới bao nhiêu tuổi vào làm việc? 

A. Dưới 15 tuổi.





B. Dưới 16 tuổi.

C. Dưới 17 tuổi.





D. Dưới 18 tuổi.
Câu 4 (0,5 điểm ): Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân:

A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền ứng cử.


B. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.

D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.
Câu 5 (0,5 điểm ): Bảo vệ Tổ quốc bao gồm:

A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự.




B. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.

C. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.

D. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ an ninh xã hội…
Câu 6 (0,5 điểm): Thế nào là tuân theo pháp luật?

A. Là luôn sống và hành động theo pháp luật.

B. Là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật.

C. Là luôn suy nghĩ và hành động theo những chuẩn mực của xã hội.

D. Là luôn sống, suy nghĩ và hành động theo những quy định của xã hội.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là bảo vệ Tổ quốc? 
Câu 2 (4 điểm): Nhà nước và công dân cần phải có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội? Liên hệ trách nhiệm của bản thân?
Câu 3 (1 điểm): Học sinh cần phải có trách nhiệm như thế nào để luôn sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
Câu 4 (1 điểm): Tình huống: 

  Trần Văn Nam năm nay 18 tuổi có tên trong danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương nhưng Nam không chịu đi khám với lí do nhà Nam đã có người phục vụ trong quân đội và Nam phải ở nhà làm ăn để nuôi mẹ. 

a. Em có tán thành với việc làm của Nam không? Vì sao? 

b. Theo em Nam đưa ra lí do có chính đáng không và Nam nên làm gì trong trường hợp này?
---HẾT---

	
	


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN


	ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN: GDCD - LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu
	1 (0,5 điểm)
	2 (0,5 điểm)
	3 (0,5 điểm)
	4 (0,5 điểm)
	5 (0,5 điểm)
	6 (0,5 điểm)

	Đáp án
	D
	B
	A
	D
	D
	B


II. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	* Bảo vệ Tổ quốc: Là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	1,0 điểm 

	Câu 2

(4 điểm)
	- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội:    

+ Trách nhiệm của nhà nước là đảm bảo và tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

+ Trách nhiệm của công dân là thể hiện thông qua các hoạt động cụ thể như: Tham gia thảo luận các vấn đề chung của địa phương, của cả nước; thực hiện quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi đến tuổi; thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang hoặc bất cứ cá nhân nào…

- Liên hệ trách nhiệm của bản thân: 

+ Biết thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội phù hợp với lứa tuổi. VD:…

+ Tích cực tham gia công việc của trường, của lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng. VD:…

(HS phải lấy được VD, mỗi VD đúng cho 0,5 điểm).
	1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 3

(1 điểm)
	* Trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật:

- Học tập, lao động tốt.

- Rèn luyện đạo đức, tư cách tốt.

- Quan hệ tốt với bạn bè, gia đình, xã hội.

- Nghiêm túc thực hiện pháp luật…
	1 điểm


	Câu 4

(1 điểm)
	Tình huống: 
a. Không tán thành với việc làm của Nam. Vì không thực hiện đúng nghĩa vụ công dân.

b. Lí do mà Nam đưa ra là không chính đáng, không phải đã có người phục phụ trong quân đội là được miễn nghĩa vụ quân sự. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của tất cả mọi công dân nam giới. Nam nên thực hiện lệnh khám nghĩa vụ quân sự của địa phương. Nam cũng có thể làm đơn trình bày hoàn cảnh và xin tạm hoãn nhập ngũ.
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Tổng 4 câu
	
	7 điểm


